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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

- THnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Minh Hồng 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 

                                                     Ông  Lê Hoài Nam 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Ngô Thu Phương – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nam Định.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: 

                                   Bà Lê Thanh H - Kiểm sát viên.  

 Ngày
 
 29 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 39/2020/TLPT-HS 

ngày 18 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Phạm Văn C, Nguyễn Văn H do có 

kháng cáo của bị cáo Phạm Văn C đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

13/2020/HS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Ngh. 

 - Bị cáo có kháng cáo:
 
Phạm Văn C, sinh năm 1997;  Giới tính: nam. 

ĐKHKTT: Xóm 10 xã N, huyện Ngh, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Đội 8 xã 

Ngh2, huyện Ngh, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm VănQ, sinh năm 1975, con bà Trần Thị M, sinh năm 1978; vợ: Trần 

Thị Thuỳ D, sinh năm 1998 có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không; 

nhân thân: Ngày 29-12-2017, Công an R– Công an huyện Ngh xử phạt vi phạm 

Hnh chính, phạt tiền 1.000.000đồng về hành vi “Đánh bạc”. Tạm giữ từ ngày 

28/12/2019 đến 06/01/2020 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi 

nơi cư trú”. Bị cáo tại ngoại. Có mặt.  

 - Bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: 

Nguyễn Văn H, sinh năm: 1993; giới tính: Nam; Nơi cư trú: Đội 11 xã H, huyện 

V, tỉnh Nam Định. 
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 - Bị hại:  

 1. Ông Lê Xuân Th, sinh năm 1960. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: xóm 7, xã Ngh2, huyện Ngh, tỉnh Nam Định. 

 2. Anh Vũ Mạnh H, sinh năm 1991. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Đội 2, xã Ngh3, huyện Ngh, tỉnh Nam Định. 

 - Người làm chứng: 

 Ông Trịnh Văn M, sinh năm 1954. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Đội 5, xã Ngh4, huyện Ngh, tỉnh Nam Định. 

NỘI D VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
 
Tối ngày 27-12-2019, Phạm Văn C gọi điện cho 

Nguyễn Văn H rủ H xuống huyện Ngh đi trộm cắp chó bán lấy tiền chi tiêu cá 

nhân, Nguyễn Văn H đồng ý. C và H hẹn gặp nhau ở bến pH Phú Lễ, xã Ngh4 

để đi trộm cắp chó. Khoảng 2 giờ ngày 28/12/2019, Nguyễn Văn H mang theo 

01 bộ kích điện tự chế, 06 bao tải màu xanh (loại bao xác rắn), 04 cuộn băng 

dính màu đen, 01 chiếc kéo bằng kim loại dài 15cm và điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Honda Wave biển số 18P8-0976 đến khu vực pH Phú Lễ gặp C và Nguyễn 

Hải Sơn. H tháo chiếc bình ắc quy ở xe mô tô của C và bảo Sơn mang xe mô tô 

của C về nH. H mang bình ắc quy nối với kích điện mang theo. C và H bàn 

nhau, C điều khiển xe mô tô, H ngồi sau cầm bộ kích điện đi trộm cắp chó. Đến 

khoảng 4 giờ 30’ ngày 28-12-2019 đi đến khu vực đê thuộc xóm 7 xã Ngh2 phát  

hiện thấy 01 con chó giống cái, lông màu đen đang đi trên đường đê, C điều 

khiển xe mô tô áp sát con chó, H ngồi sau dùng kích điện đâm vào con chó làm 

con chó bị điện giật ngất ra đường, C dừng xe mô tô, C và H xuống bê con chó 

bỏ vào bao tải màu xanh bê bỏ lên hõm xe mô tô rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô 

đi xuống cống Quần Vinh 1 rẽ phải và đi lên khu vực xã Ngh3. Khoảng 5 giờ 

20’ cùng ngày, khi đi đến khu vực đường cánh đồng thuộc đội 2, xã Ngh3 phát 

hiện thấy có 01 con chó giống cái, lông màu vàng đang đi trên đường, C điều 

khiển xe mô tô áp sát con chó, H ngồi sau dùng kích điện đâm vào con chó làm 

con chó bị điện giật ngất ra đường, C và H xuống bê con chó bỏ vào bao tải màu 

xanh bê bỏ lên hõm xe mô tô sau đó cả hai chở 02 con chó vừa trộm cắp được đi 

tìm chỗ tiêu thụ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đi đến khu vực đường tỉnh lộ 

490C thuộc đội 5 xã Ngh4, huyện Ngh thì bị Công an huyện Ngh bắt quả tang. 

Thu giữ của Phạm Văn C và Nguyễn Văn H 01 con chó giống cái lông màu đen 

có trọng lượng 16kg, đã bị chết; 01 con chó giống cái lông màu vàng có trọng 

lượng 19kg; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave sơn màu xanh, biển số  18P8-

0976; 01 bộ kích điện tự chế; 01 bình ắc quy; 04 cuộn băng dính màu đen trong 
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đó có 02 cuộn đã sử dụng; 06 bao tải màu xanh (loại bao xác rắn); 01 chiếc kéo 

bằng kim loại dài 15cm. Thu giữ của Nguyễn Văn H 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung có số sim 0385.835.888 vỏ màu đen, đã qua sử dụng. Thu giữ của 

Phạm Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redme có số sim 

0328.925.778 vỏ màu xanh, đã qua sử dụng. 

Tại bản kết luận định giá số 48/HĐ-ĐGTS ngày 31-12-2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ngh kết luận: 01 con chó giống cái 

lông màu đen có trọng lượng 16kg và 01 con chó giống cái lông màu vàng có 

trọng lượng 19kg có giá trị 3.500.000đồng. 

 Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngh, Phạm Văn C và 

Nguyễn Văn H đã khai nhận Hnh vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

 * Với nội D vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2020/HS-

ST ngày 29-4-2020 của Toà án nhân dân huyện Ngh, đã quyết định: 

 Căn cứ: khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 

Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo C áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn C, Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” 

 2. Xử phạt bị cáo Phạm Văn C 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi Hnh án. Bị cáo được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 28/12/2019 

đến ngày 06/01/2020. 

 3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 28 tháng 12 năm 2019. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo quyền kháng cáo cho các bị cáo. 

 * Ngày 13-5-2020, bị cáo Phạm Văn C kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.   

  * Tại phiên toà:  

 - Bị cáo Phạm Văn C trình bày: Bị cáo đã bồi thường hết thiệt hại cho 

người bị hại, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ. Mong Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết luận về vụ án: Đơn 

kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm 

xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng người, đúng tội, không oan. 

 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo đã tHnh khẩn khai nhận Hnh vi phạm tội. 

Để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xét giảm cho 

bị cáo 03 tháng tù. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 

Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo Phạm 

Văn C 09 (chín ) tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

 [1] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Văn C làm trong 

thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: 

Căn cứ vào lời khai nhận của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên 

toà hôm nay; Lời khai của bị hại; Kết luận định giá tài sản và các tài liệu chứng 

cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 4 

giờ 30’ đến 5 giờ 20’ ngày 28-12-2019, tại xã Ngh2 và xã Ngh3, huyện Ngh, 

tỉnh Nam Định, Phạm Văn C điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn H ngồi sau 

dùng kích điện tự chế đâm vào 02 con chó làm con chó bị điện giật ngất ra 

đường, C và H xuống bê con chó bỏ vào bao tải để lên xe mô tô rồi chở đi tìm 

chỗ tiêu thụ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, khi đi đến khu vực đường tỉnh lộ 

490C thuộc đội 5 xã Ngh4, huyện Ngh thì bị Công an huyện Ngh bắt quả tang. 

 Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

huyện Ngh kết luận: 01 con chó giống cái lông màu đen có trọng lượng 16kg và 

01 con chó giống cái lông màu vàng có trọng lượng 19kg có giá trị 

3.500.000đồng. 

Từ những căn cứ nêu trên, Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phạm Văn 

C và Nguyễn Văn H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Phạm Văn C vẫn giữ nguyên nội D kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở xem xét khách quan, toàn diện vụ án, 

căn cứ các quy định của pháp luật, xét thấy: Bị cáo C là người khởi xướng và là 

người điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn H để Nguyễn Văn H thực hiện Hnh 

vi trộm cắp. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn H là người chuẩn bị công cụ, 

phương tiện; là đồng phạm, thực hiện Hnh vi phạm tội một cách tích cực. Do 

vậy, xác định Phạm Văn C và Nguyễn Văn H có vai trò ngang nhau trong vụ án. 

Bị cáo C có nhân thân xấu nhưng lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự. Vậy nên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến tính chất của đồng phạm 

để tuyên cho bị cáo Phạm Văn C một mức hình phạt bằng với mức hình phạt đã 

tuyên đối với bị cáo Nguyễn Văn H như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên toà là phù hợp.  Như vậy mới tương xứng với tính chất mức độ Hnh vi 

phạm tội của các bị cáo, đáp ứng được công cuộc đấu tranh phòng chống tội 

phạm đồng thời cũng thể hiện tính khoan hồng nhân đạo của pháp luật.   

 Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo C không phải nộp án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 
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 Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Sửa bản án sơ thẩm. 

 Căn cứ: khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58 Bộ luật hình sự.   

 1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn C phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

  2. Xử phạt bị cáo Phạm Văn C 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi thi Hnh án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

28/12/2019 đến ngày 06/01/2020. 

 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Văn C không phải nộp. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                         
- VKSND - CA tỉnh Nam Định;                          
- TAND – VKS – CA huyện Ngh; 

- Chi cục THA huyện Ngh; 

- Người tham gia tố tụng;  

- Lưu HS, VP.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                           Mai Thị Minh Hồng 

 

 

 


